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     A/ Phần trắc nghiệm: (8 điểm)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về:
Khả năng nấu ăn, chăm sóc con cái.

Đức tính kiên nhẫn, thêu may giỏi.

Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.

Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp.

Câu 2: (1 điểm) Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?
     A. Từ 16 tuổi đến 20 tuổi.                B. Từ 15 tuổi  đến 19 tuổi.

     C. Từ 13 tuổi đến 17 tuổi.                D. Từ 10 tuổi đến 15 tuổi.

Câu 3: (1 điểm) Cao su tự nhiên được chế biến từ vật liệu nào?

A. Nhựa cây cao su.                                 B. Xăm, lốp, dép cao su.

C. Than đá, dầu mỏ.            D. Nhựa cây cao su, than đá, dầu mỏ.

Câu 4: (1 điểm) HIV không lây qua đường nào?
A/ Đường máu.

B/ Tiếp xúc thông thường.

C/ Đường tình dục.

D/ Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.

Câu 5: (1 điểm) Chỉ nên dùng thuốc khi nào?
A/ Khi mắc bệnh nhưng phải dùng theo đơn của bác sỹ.

B/ Khi thấy người khác dùng có tác dụng.

C/ Khi cơ thể mệt mỏi.

D/ Khi mắc bệnh.

Câu 6: (1 điểm) Để phòng bệnh viêm gan A, chúng ta cần phải:
A/ Ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, tiêm phòng vắc xin phòng viêm gan A.

B/ Ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc từ động vật.

C/ Ăn những thức ăn có chứa nhiều Vitamin A như: thịt bò, cà chua, đu đủ, ....

D/ Nên ăn nhiều rau sống, các loại hoa quả.

II/ (2 điểm) Nối ô ở cột A với ô ở cột B cho thích hợp:
	Cột A
	
	Cột B

	

	Thép
	
	Xây tường, lát sân

	
	
	

	Gạch
	
	Bắt cầu qua sông, làm đường ray xe lửa

	
	
	

	Đá vôi
	
	Dệt vải

	

	Tơ sợi
	
	Sản xuất xi măng


B/ Phần tự luận: (2 điểm)

Câu 1 : (1 điểm) Ở tuổi dậy thì, em cần phải làm gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2 : (1 điểm) Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN : MÔN : KHOA HỌC 
     A/ Phần trắc nghiệm: (8 điểm)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản về:

Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.

Câu 2: (1 điểm) Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng nào?

D. Từ 10 tuổi đến 15 tuổi.
Câu 3: (1 điểm) Cao su tự nhiên được chế biến từ vật liệu nào?

A. Nhựa cây cao su.                                 
Câu 4: (1 điểm) HIV không lây qua đường nào?
B/ Tiếp xúc thông thường.

Câu 5: (1 điểm) Chỉ nên dùng thuốc khi nào?
A/ Khi mắc bệnh nhưng phải dùng theo đơn của bác sỹ.

Câu 6: (1 điểm) Để phòng bệnh viêm gan A, chúng ta cần phải:
A/ Ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, tiêm phòng vắc xin phòng viêm gan A.

Câu 2 : (2 điểm) Nối ô ở cột A với ô ở cột B cho thích hợp:
	Cột A
	
	Cột B

	

	Thép
	

	Xây tường, lát sân

	
	
	

	Gạch
	
	Bắt cầu qua sông, làm đường ray xe lửa

	
	
	

	Đá vôi
	
	Dệt vải

	
	
	

	Tơ sợi
	
	Sản xuất xi măng


     B/ Phần tự luận: (2 điểm)

Câu 1 : (1đ)  Ở tuổi dậy thì, em cần phải làm gì?
   Giữ vệ sinh thân thể;  Ăn uống đủ chất; Luyện tập thể dục, thể thao.  

   Xem phim ảnh hoặc sách báo về dinh dưỡng, sức khoẻ; Không xem phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.

Câu 2 : (1đ) Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ?

Tìm hiểu, học tập để biết rõ về luật giao thông đường bộ.

Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ:

+ Đi đúng phần đường và đội mũ bảo hiểm theo quy định.

    + Thận trọng khi qua đường và tuân theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu.

    + Không vượt đèn đỏ, đi bộ trên vỉa hè.

+ Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng lề đường, …

